UBND QUẬN TÂN BÌNH                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG……………………………                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:……/KH-………                                            Tân Bình, ngày …..tháng…..năm 2019

MẪU THAM KHẢO
KẾ HOẠCH
[bookmark: _Hlk58163248]thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn quận Tân bình- Giai đoạn 2019-2025”
 (Theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29/06/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh)
Năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;
[bookmark: _Hlk53863994]Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29/06/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về quyết định triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo quyết định 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;
Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng anh cho học sinh phổ thông – chuyên nghiệp thành phố giai đoạn 2011-2020”;
[bookmark: _Hlk53914319]Căn cứ kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 24/7/2020 của Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình về Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2019-2025;
	Căn cứ kế hoạch số …../KH-GDĐT ngày …. tháng 12 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình về thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn quận Tân bình- Giai đoạn 2019-2025”, Năm học 2020-2021
 Trường …… lập kế hoạch thực hiện đề án năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
I.NHIỆM VỤ CHUNG
-Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng anh cho học sinh phổ thông – chuyên nghiệp thành phố giai đoạn 2011-2020”; 
- Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học, bậc học; đưa ngoại ngữ vào nhà trường từ bậc mầm non; Đẩy mạnh dạy tích hợp toán và các môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dạy và học ngoại ngữ với hệ thống học liệu điện tử phù hợp mọi đối tượng để người học có thể học ngoại ngữ, tiếp cận tiếng bản ngữ mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện, đặc biệt trong phát triển kỹ năng nghe và kỹ năng nói.
- Bảo đảm năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ cho các cấp học.
- Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy vai trò của giáo viên bản ngữ trong dạy và học ngoại ngữ
- Đổi mới công tác quản lý Đề án, bảo đảm thiết thực, khả thi và hiệu quả.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (của nhà trường)
II. NỘI DUNG- CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP
(Chỉ chọn bậc học của mình)
1-Mầm non
II. NỘI DUNG- CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP
	Cấp học
	Nội dung thực hiện
	Chỉ tiêu của phòng GD
	Chỉ tiêu trường phấn đấu
(Ghi số lượng/tỉ lệ )
	Giải pháp thực hiện
(Ghi cách thức thực hiện/ thời gian thực hiện)

	MẦM NON

	1.Học sinh 5 tuổi đã làm quen Tiếng Anh
	-100% trẻ 5 tuổi (đón đầu chương trình phổ thông 2018)
- Khuyến khích các khối còn lại làm quen Tiếng Anh
	
	

	
	2.Số lượng bảng tương tác
	100% các trường công lập
-Khuyến khích 80% ngoài công lập
	
	

	
	3.Số phòng học Tiếng Anh
	100% các trường công lập+ NCL có ít nhất 1 phòng học Tiếng Anh

	
	

	
	4- Số lượng trẻ 5 tuổi làm quen Tiếng Anh có giáo viên bản ngữ tham gia giảng dạy
	50% các trường công lập+ NCL cho trẻ học Với giáo viên bản ngữ
	
	

	TIỂU HỌC
	1.Tiếng Anh tăng cường
	-100% Tiếng anh tăng cường lớp 1 (tối thiểu 4 tiết/ tuần)
-85% các trường, các khối còn lại
	
	

	
	2.Tiếng Anh tích hợp
	- 6/25 trường (LVS, TQT, ĐĐ, NTT, NVT, Tân trụ) đang thực hiện năm học 2020-2021
-Dự kiến năm 2021-2022: 4 trường: Lê Thị Hồng gấm, Thân Nhân Trung, Hoàng Văn Thụ, Yên Thế
	
	

	
	3.Tiếng Anh tự chọn
	Chi còn ở lớp 1 buổi 
	
	

	
	4.Tiếng Anh Đề án
	24/25 trường 96,2% các trường thực hiện (trừ Đống Đa). Tiếp tục theo lộ trình
	
	

	
	5.Số học sinh 1 buổi (không học đủ 4 tiêt Tiếng Anh hoặc học ngoài nhà trường): Tiếng anh phổ cập
	- Học trong nhà trường: phấn đấu 100% được học từ 2 đến 4 tiết/tuần
-Học ngoài nhà trường: khích phụ huynh cho HS học và đạt chuẩn đầu ra ở cuối cấp trình độ tối thiểu A 1
	
	

	
	6. Chuẩn B2 của GV
	100% Chuẩn B2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

	
	

	
	7. Số lượng bảng tương tác
	Mỗi trường phấn đấu trang bị thêm bảng tương tác và bổ sung trang tiết bị dạy học hiện đại cho các lớp Tiếng Anh
	
	

	
	8.Lớp học có giáo viên bản ngữ+ các phần mềm bổ trợ
	100% các trường (Các học sinh ở các chương trình)
	
	

	
	9. Chuẩn quốc tế cho HS
	Khuyến khích 50% học sinh TATC đạt chuẩn quốc tế
	
	

	
	10. Số học sinh/lớp
	Sĩ số bình quân giảm từ 42 học sinh xuống còn 38 HS
	
	

	Trung học cơ sở
	1.Tiếng Anh tăng cường
	11/13 có Tiếng Anh tăng cường. Phấn đấu 2 trường còn lại: Quang Trung và Lý Thường kiệt
	
	

	
	2.Tiếng Anh Tích hợp
	-4/13 trường THCS: THCS Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Gia Thiều, Ngô Sĩ Liên, Trường Chinh đang thực hiện
-Dự kiến 2 trường thực hiện năm 2021-2022: Âu Lạc, Võ Văn Tần

	
	

	
	3.Chuẩn B2 của GV
	- 80 % đạt Chuẩn 
	
	

	
	4. Số lượng bảng tương tác, thiết bị học ngoại ngữ tối thiểu
	Phấn đấu 50% số lớp được trang bị
	
	

	
	5. Lớp học có giáo viên bản ngữ+ các phần mềm bổ trợ
	- 90% các trường (Các học sinh ở các chương trình)
	
	

	
	6.Chuẩn quốc tế cho HS
	Khuyến khích 50% học sinh TATC đạt chuẩn
	
	

	
	7. Số học sinh/lớp
	Sĩ số bình quân giảm từ 45 học sinh xuống còn 42 HS
	
	


Trên đây là kế hoạch thực hiện đề án ……… của trường……. /.

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
[bookmark: _GoBack]- Phòng GDĐT, (cô Trâm)
- Lưu vp.
2

